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MÔN BÓNG ĐÁ NAM

Nội dung thi đấu Xếp hạng Đội tuyển

Hạng A1

Giải Nhất Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Giải Nhì Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

Đồng Giải Ba
1. Công ty CP Cảng DVDK Tổng hợp PTSC Thanh Hóa 

2. Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Hạng A2

Giải Nhất Ban dự án Nhiệt điện Long Phú

Giải Nhì Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Đồng Giải Ba

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí 

Biển (POS)

2. Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

HỘI THAO – HỘI DIỄN LẦN THỨ 12, NĂM 2018

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN KÉO CO

Xếp hạng Đội tuyển

Giải Nhất Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

Giải Nhì Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

Giải Ba

1. Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan PV Shipyard

2. Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
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MÔN TENNIS

Nội dung thi đấu Xếp hạng Vận động viên

Đôi Lãnh đạo

Giải Nhất Nguyễn Trần Toàn + Trần Việt Dũng (CQ TCT)

Giải Nhì Đỗ Huy Thế + Bùi Hữu Việt Cường (CQ TCT)

Giải Ba Đặng Tiến Dũng + Hoàng Long Phương (PTSC ĐN)

Đơn Nam dưới 40

Giải Nhất Lê Thanh Sơn (PTSC Thanh Hóa)

Giải Nhì Hoàng Đạt Thanh (Cảng DVDK)

Giải Ba Đào Viết Sơn (CKHH)

Đơn Nam trên 40

Giải Nhất Nguyễn Thanh Nhân (PTSC Đà Nẵng)

Giải Nhì Đoàn Khắc Kính (Cảng DVDK)

Giải Ba Bùi Trung Kiên (Tàu DVDK)

Đôi Nam dưới 40

Giải Nhất Lê Thanh Sơn + Lê Trung Sâm (PTSC Thanh Hóa)

Giải Nhì Lê Cường Quyền + Hoàng Đạt Thanh (Cảng DVDK)

Giải Ba Đỗ Tiến Công- Lê Quý Dũng (Thanh Hoá)

Đôi Nam trên 40

Giải Nhất Bùi Ngọc Nam + Nguyễn Thanh Minh (PPS)

Giải Nhì Nguyễn Ngọc Sơn + Đoàn Khắc Kính (CDV)

Giải Ba Nguyễn Đức Hòa + Nguyễn Tấn Thuật (QN)

Đôi Nam nữ

Giải Nhất Lê Trung Sâm + Hoàng Thị Mai (PTSC Thanh Hóa)

Giải Nhì Bùi Trung Kiên + Bùi Thị Ngọc Lan (Tàu DVDK)

Giải Ba Lê Cường Quyền + Hà Thị Ánh Huệ (Cảng DVDK)
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MÔN CẦU LÔNG

Nội dung thi đấu Xếp hạng Vận động viên

Đơn nam dưới 40

Giải Nhất Đăng Thạch (Quảng Ngãi)

Giải Nhì Anh Duy (MC)

Giải Ba Hữu Phước (ANDK)

Đơn nam trên 40

Giải Nhất Đức Đồng (M/C)

Giải Nhì Văn Nam (POS)

Giải Ba Văn Dũng (Long Phú)

Đơn nữ dưới 40

Giải Nhất Kiều Anh (M/C)

Giải Nhì Lệ Minh (Quảng Ngãi)

Giải Ba Hoài Anh (Tàu DVDK)

Đơn nữ trên 40

Giải Nhất Lê Thị Nga (MC)

Giải Nhì Hải Anh (CQ TCT)

Giải Ba Tường Vy (CQ TCT)

Đôi nam dưới 40

Giải Nhất Đăng Thạch & Quang Tuệ (Quảng Ngãi)

Giải Nhì Hữu Phước & Thế Anh (ANDK)

Giải Ba Phi Hải &Anh Duy (MC)

Đôi nam trên 40

Giải Nhất Đức Đồng & Hồng Đức (MC)

Giải Nhì Duy Dương & Mạnh Cường (Tàu DVDK

Giải Ba Văn Nam & Thiện Lợi (POS)

Đôi nam nữ dưới 40

Giải Nhất Phi Hải & Kiều Anh (MC)

Giải Nhì Minh Trí & Thị Hiền (MC)

Giải Ba Quang Tuệ & Lệ Minh (Quảng Ngãi)
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MÔN BÓNG BÀN

Nội dung thi đấu Xếp hạng Vận động viên

Đơn nam dưới 40

Giải Nhất Vũ Việt Hoàng (M/C)

Giải Nhì Nguyễn Đình Phương (M/C)

Giải Ba Quang Trung (Đình Vũ)

Đơn nam trên 40

Giải Nhất Phạm Hoàng Quốc Anh (M/C)

Giải Nhì Trần Đình Nam (M/C)

Giải Ba Công Minh (Cảng DVDK)

Đôi nam dưới 40

Giải Nhất Nguyễn Minh Tiến & Nguyễn Trung Kiên (M/C)

Giải Nhì Vũ Việt Hoàng & Nguyễn Đình Phương (M/C)

Giải Ba Văn Hiếu & Ngọc Thành (Tàu DVDK)

Đôi nam trên 40

Giải Nhất Hồ Đức Kỳ & Hồ Đức Minh (MC)

Giải Nhì Phạm Hoàng Quốc Anh & Hà Hải (MC)

Giải Ba Công Minh & Văn Triệu (Cảng DVDK)

Đôi nam nữ dưới 40

Giải Nhất Nguyễn Minh Tiến & Trịnh Thị Hiền (MC)

Giải Nhì Văn Hiếu & Thu Thảo (Tàu DVDK)

Giải Ba Đức Thân & Ngân Hà (Đình Vũ)
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KẾT QUẢ XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN

Xếp hạng ĐƠN VỊ Vàng Bạc Đồng Tổng số

1 Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 12 6 2 20

2 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa 3 0 2 5

3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 2 1 2 5

4 Cơ quan Tổng công ty 1 2 1 4

5 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí 1 1 0 2

6 Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng 1 0 2 3

7 Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 0 1 2

8 Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 0 4 4 8

9 Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí 0 3 3 6

Đồng hạng 10 Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển PTSC 0 1 2 3

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí tổng hợp Đình Vũ 0 1 2 3

11 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí 0 1 1 2

12 Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ 0 1 0 1

Đồng hạng 13 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình 0 0 1 1

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PVShipyard 0 0 1 1

Đồng hạng 14 Ban Xây dựng PTSC 0 0 0 0

Công ty TNHH dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC 0 0 0 0

Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC 0 0 0 0

Chi nhanh Tổng công ty PTSC tại Hà Nội 0 0 0 0

Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí Quảng Bình 0 0 0 0


